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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 04/05/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
834217 Kỹ thuật xử lý khí thải

3 25 Nguyễn Thị Tuyết Nam 10906
01

2 6 3 C.B103 DCM1241 12345678---------

2 3 25 Nguyễn Thị Tuyết Nam 10906 5 1 3 C.A109 DCM1241 12345678---------

3
834307 Kỹ thuật phân tích môi trường

3 25 Dương Thị Giáng Hương 10398
01

4 6 3 C.B103 DCM1251 12345678---------

4 3 25 Dương Thị Giáng Hương 10398 5 1 3 C.A108 DCM1251 12345678---------

5
834436 Kiểm soát và xử lý ô nhiễm đất

3 25 Nguyễn Văn Trực 11499
01

3 6 3 C.B002 DCM1241 12345678---------

6 3 25 Nguyễn Văn Trực 11499 4 6 3 C.A108 DCM1241 12345678---------

7
834437 Sử dụng đất ngập nước xử lý ô nhiễm

3 25 Nguyễn Văn Trực 11499
01

3 3 3 C.A308
DCM1241,DC
M1251

12345678---------

8 3 25 Nguyễn Văn Trực 11499 4 3 3 C.B106
DCM1241,DC
M1251

12345678---------

9

834438 Kỹ thuật lò đốt chất thải

4 25 Nguyễn Thị Hoa 10907

01

2 1 3 C.B106
DCM1241,DC
M1251

12345678---------

10 4 25 Nguyễn Thị Hoa 10907 5 4 2 C.B103
DCM1241,DC
M1251

12345678---------

11 4 25 Nguyễn Thị Hoa 10907 6 1 3 C.B106
DCM1241,DC
M1251

12345678---------

12

834449 Thực tập tốt nghiệp (DCM)

5 28

01

2 1 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

13 5 28 2 6 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

14 5 28 3 1 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

15 5 28 3 6 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

16 5 28 4 1 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

17 5 28 4 6 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

18 5 28 5 1 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 04/05/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

19

834449 Thực tập tốt nghiệp (DCM)

5 28

01

5 6 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

20 5 28 6 1 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

21 5 28 6 6 5 TTSP32
DCM1231,DC
M1221

-----678901------

22
834502 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường

4 25 Đoàn Tuân 10709
01

5 6 4 C.B103 DCM1241 12345678---------

23 4 25 Đoàn Tuân 10709 6 6 4 C.B106 DCM1241 12345678---------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


